NỘI DUNG SỬ 7 ( Từ 16/3 đến 5/4/2020)
 Tiết 55.

BÀI 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN 
(Tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH

1.Hạ thành Phú xuân- tiến quân ra Bắc diệt họ Trịnh.

- 6/1786 Quân Tây Sơn hạ thành Phú Xuân giải phóng toàn bộ Đàng Trong.
-  Với danh nghĩa “phù Lê diệt Trịnh” ra bắc lật đổ chính quyền họ Trịnh giao cho vua Lê rồi rút quân về Nam.

2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản -  Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà.

-  Sau khi giúp vua Lê đánh tan các tàn dư của chúa Trịnh, Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyền phản lại quân Tây Sơn.

- Cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc diệt Chỉnh

- Giữa 1788 Nguyễn Huệ ra Bắc lần 2 thu phục Bắc Hà thống nhất đất nước.

*Ý nghĩa:

- Tiêu diệt chúa Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài, đặt cơ sở thống nhất lãnh thổ.

IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta.

a) Hoàn cảnh:

- Lê Chiêu thống sang cầu cứu nhà Thanh.
- Năm 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta.
b) Chuẩn bị của nghĩa quân

- Rút khỏi Thăng Long

- Lập phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn

2.Quang Trung đại phá quân Thanh 1789.

- 11/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu (Quang Trung) -> Ra Bắc ngay.

+ Đến Nghệ An: Tuyển quân, duyệt binh.

+ Đến Thanh Hoá: Tuyển quân.

+ Đến Tam Điệp: Khen kế hoạch rút quân và khao quân.

+ Từ Tam Điệp ta chia 5 đạo.

+ Đêm 30 tết-> đánh đồn Tiền tiêu.

+ Đêm 3 tết -> vây đồn Hà Hồi (Thường Tín- Hà Tây)
+ Mờ sáng 5 tết:

. Đồn Ngọc Hồi.

. Đồn Khương Thượng (Đống Đa – Hà Nội)
*Kết quả:

- Trong 5 ngày quét sạch 29 vạn quân Thanh.

3. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.

a
a) Nguyên nhân thắng lợi.

- Sự ủng hộ của nhân dân, tinh thần chiến đấu của quân sĩ.

- Lãnh đạo tài giỏi của ba anh em Tây Sơn, đặc biệt là Nguyễn Huệ.

b) ý nghĩa lịch sử:
- Giữ vững độc lập dân tộc.

- Đập tan cuồng vọng xâm lược của các đế chế quân chủ phương Bắc.
LUYỆN TẬP

Đọc trước bài 26 và vận dụng, suy nghĩ trả lời câu hỏi cuối bài. 

LƯU Ý: hs không cần làm ra giấy.

 Tiết 56 - Bài 26

QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1.Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc
a) Nông nghiệp:

- Ban hành Chiếu khuyến nông

- Giảm tô thuế, chia ruộng đất cho nhân dân

- Khuyến khích dân phiêu tán về quê.

b) Công, thương nghiệp.

- Giảm thuế

- Mở cửa ải thông thương chợ búa

c) Văn hoá giáo dục:

- Ban hành Chiếu lập học.

- Đề cao chữ Nôm.

- Lập viện Sùng chính.

2.Chính sách quốc phòng ngoại giao.

*Âm mưu kẻ thù:

- Phía bắc: Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động

- Phía nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp

*Chủ trương của Quang Trung

- Quân sự: củng cố quân đội

- Ngoại giao:

+ Đường lối đối ngoại khéo léo

+ Tiêu diệt nội phản

- 16/9/1792 Qung Trung qua đời.

-> Tổn thất lớn, niềm đau thương dân tộc.

- Quang Toản thay ( bất lực.
Luyện tập: Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp của Quang Trung.

( HS viết ra giấy những suy nghĩ của em về nhân vật Quang Trung, khi trở lại học theo chủ đề, cô thu bài chấm lấy cột điểm miệng ).

TIẾT 57: LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 
BÀI 3

QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP VÙNG ĐẤT SÀI GÒN

VÀO LÃNH THỔ ĐẠI VIỆT

1.Vùng đất Sài Gòn thế kỉ XVII:
- Cư dân có khoảng 6 vạn người.
- Sống bằng nghề trồng lúa, trồng hoa màu, làm thủ công…
- Hoạt động buôn bán tấp nập trong và ngoài nước.
- Thờ cúng tổ tiên, thành hoàng, thờ Phật.
- Người dân được đi học. Đời sống tinh thần phong phú.
(Cuối thế kỉ XVII, vùng đất Sài Gòn đã mang dáng dấp của một trung tâm kinh tế-văn hoá.
2.”Dân làng mở đất trước, nhà nước đến cai trị sau”.
- Năm 1623, chúa Nguyễn  cho lập cơ quan thu thuế ở Sài Gòn.
- Năm 1679, chúa Nguyễn cho đặt các chức quan cai quản.
- Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh đi kinh lược Nam Bộ, đặt phủ Gia Định.
(Vùng đất Sài Gòn-Gia Định trở thành 1 đơn vị hành chính của nước ta.

TIẾT 58     ÔN TẬP
I.Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
1.Thống kê các sự kiện.

	Thời gian
	Sự kiện

	1418-1423

1424
1425

1426
T10-1427
Cuối 1426
T10/1427
	Thời kỳ ở miền tây Thanh Hoá, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

Giải phóng Nghệ An

Giải phóng Tân Bình,Thuận Hoá

Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động
Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng
Trận Tốt Động,Trúc Động
Trận Chi Lăng, Xương Giang.




2. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa.

3. Kể tên các danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc các tác phẩm tiêu biểu của họ.

II. Nước Đại Việt thời Lê Sơ

1.Tình hình chính trị,quân sự,pháp luật

*Tổ chức bộ máy chính quyền

*Tổ chức quân đội

*Luật pháp

2. Tình hình kinh tế-xã hội

3. Tình hình văn hoá,giáo dục.
Hướng dẫn học tâp : sưu tầm các mẩu chuyện kể về các anh hùng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
TIẾT 59     LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG V

*Bài tập 1.
Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền.

a.Triều đình nhà Lê mục nát,vua quan chỉ biết ăn chơi xa xỉ,xây dựng tốn kém.

b. Nhân dân cùng khổ,không chịu được,đã nổi dậy khắp nơi.

c. Triều đình rối loạn,đánh giết lẫn nhau,tranh giành quyền lực quan lại tham nhũng.

d. Tất cả những nguyên nhân trên.

*Bài tập 2.

Lập bảng so sánh tình hình kinh tế Đàng Trong, Đàng Ngoài.

*Hướng giải quyết: Từ các mặt so sánh làm nổi bật được sự khác biệt trong việc chú trọng đến phát triển kinh tế của chính quyền họ Nguyễn Đàng Trong và chính quyền Lê-Trịnh Đàng Ngoài.

Phong trào Tây Sơn.
Phong trào Tây Sơn bắt đầu như thế nào?Diễn biến các giai đoạn?Kết quả?Nguyên nhân thắng lợi.ý nghĩa lịch sử?

*Hướng giải quyết:

- Từ những suy thoái của họ Nguyễn đàng trong...

- Diễn biến các chặng đường…

- Các chủ trương đúng đắn, sáng suốt của lãnh đạo phong trào Tây Sơn...

- Công lao to lớn của Nguyễn Huệ...
LUYỆN TẬP:

Hoàn thành ở nhà bài tập 2 theo mẫu sau:
	
	chính sách nông nhiệp
	Tình hình ruộng đất
	đời sống nông dân

	Đàng Ngoài
	
	
	

	Đàng Trong
	
	
	


TIẾT 60 LÀM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Học sinh xem trước các nội dung sau:
NỘI DUNG KIỂM TRA LỊCH SỬ KHỐI 7
Nội dung 1
	Chủ đề
	Bài
	Câu hỏi
	Nội dung ôn tập 

	Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418 – 1427)
	Bài 19
	Câu 1. Em hãy trình bày trận Chi Lăng – Xương Giang
Tháng 10 năm 1427.

	a. Chuẩn bị:
- 15 vạn viện binh từ TQ kéo vào nước ta.
- Ta: Tập trung lực lượng tiêu diệt quân Liễu Thăng trước.
b) Diễn biến:

- 8/10/1427 Liễu Thăng dẫn quân vào nước ta đã bị phục kích và bị giết ở ải Chi Lăng.
- Lương Minh lên thay dẫn quân xuống Xương Giang liên tiếp bị phục kích ở Cần Trạm, Phố Cát.
- Biết Liễu Thăng tử trận, Mộc Thạnh vội vã rút quân về nước.

c) Kết quả:
- Liễu Thăng, Lương Minh bị tử trận, hàng vạn tên địch bị chết

- Vương Thông xin hoà, mở hội thề Đông Quan, rút khỏi nước ta

	
	
	Câu 2. 
Tại sao ta lại tập trung tiêu diệt đạo quân của Liễu Thăng trước mà không tập trung lực lượng giải phóng Đông Quan?


	- Vì diệt quân của Liễu Thăng sẽ diệt số lượng địch lớn hơn 10 vạn buộc Vương Thông phải đầu hàng.



Nội dung 2:
	Chủ đề
	Bài
	Câu hỏi
	Nội dung

	Phong trào Tây Sơn

	Bài 25 Phong trào Tây Sơn
	Câu 1. 

Phong trào nông dân Tây Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?


	Ý nghĩa lịch sử( HS phân tích thêm)
- Lật đổ các tập đoàn phong kiến.
- Lập lại thống nhất.
- Đánh đuổi ngoại xâm.


	
	
	Câu 2. 
Em có nhận xét gì về chiến lược của nghĩa quân Tây Sơn?


	- Thần tốc, táo bạo, tiên đoán trước thắng lợi

=> Nghệ thuật quân sự thần tốc, táo bạo, bất ngờ, cơ động.




Nội dung 3
Câu 1. Trình bày tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê Sơ. Qua đó, em có nhận xét gì về tình hình giáo dục thời Lê sơ?  (3điểm)

Câu 2. Em hãy so sánh nền kinh tế nông nghiệp Đàng Trong và Đàng Ngòai (thế kỉ XVI-XVIII)? Nhận xét?   (3,0 điểm)  

Câu 3: Cuộc tiến công đại phá quân Thanh của Quang Trung vào dịp Tết Kỉ Dậu (1789) diễn ra như thế nào. Em có nhận xét gì về chiến thuật của vua Quang Trung?  (4,0 điểm)

Hướng dẫn học

	Câu
	Nội dung

	Câu 1
	Tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê Sơ:
- Dựng lại Quốc Tử Giám, mở nhiều trường học ở các lộ, phủ. 

- Mở khoa thi và cho phép người nào có học đều được dự thi.

- Nội dung học tập thi cử là các sách của đạo Nho. 

- Thi cử chặt chẽ qua 3 kì thi: Hương – Hội – Đình.

Nhận xét: 

- Tổ chức thi cử thường xuyên hơn, chặt chẽ hơn, tuyển chọn được nhiều nhân tài cho đất nước.

	Câu 2
	* Đàng Ngoài:   
- Chính quyền Lê-Trịnh, không quan tâm sản xuất, thuỷ lợi. 

- Ruộng công làng xã bị thu hẹp dần. Quan lại cướp ruộng đất của dân. 

- Tô thuế, bệnh dịch nặng nề, nhân dân đói khổ, bỏ làng phiêu bạt khắp nơi. 

* Đàng Trong: 
- Chúa Nguyễn khuyến khích đi khai hoang, lập làng ấp, tăng nông nghiệp, năng suất cao.
- Năm 1698 Nguyễn Hữu Cảnh xuống phía nam, đặt phủ Gia Định . 
* Nhận xét:  Đàng Ngòai: bị phá hoại nghiêm trọng; Đàng trong: phát triển thuận lợi..

	Câu 3
	*  Cuộc tiến công đại phá Quân Thanh :

- 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, rồi tiến quân ra Bắc.

- Tới Nghệ An- Thanh Hóa, tuyển thêm quân và làm lễ tuyên thệ.

- Từ Tam Điệp, Quang Trung chia quân làm 5 đạo tấn công quân Thanh.

- Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (ngày mùng 5 Tết Kỉ Dậu - 1789) đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Thanh.

*  Nhận xét:
· Thần tốc: hành quân nhanh, đánh nhanh, thắng nhanh.

· Bất ngờ: đánh vào dịp Tết, trận đánh đầu tiên vào đêm 30-đêm giao thừa.

· Đồng loạt: 5 đạo quân đồng loạt tiến ra Bắc, cùng lúc đánh vào những căn cứ quan trọng: Ngọc Hồi, Đống Đa.


